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BÁO CÁO

Một số vấn đề về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thư viện

Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến về dự án Luật Thư viện. 
Trên cơ sở ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và tổng hợp ý kiến của các cơ quan hữu quan, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (TTUB) xin báo cáo một số vấn đề về giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Thư viện như sau:

1. Quá trình giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật

Sau kỳ họp, theo sự chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), TTUB đã chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. 

TTUB đã tổ chức làm việc với Ban soạn thảo về các nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. Tổ chức tọa đàm, hội nghị tham vấn chuyên gia tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học và người làm công tác thư viện tại nhiều thư viện trong cả nước. 
TTUB cũng đã tổ chức làm việc với một số Bộ, ngành liên quan về nội dung dự thảo Luật
; tổ chức họp Thường trực Ủy ban mở rộng cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thư viện.
Qua các hội nghị, hội thảo và các cuộc làm việc, đa số ý kiến đều đánh giá cao việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo. Theo đó, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật Thư viện đã được điều chỉnh cấu trúc, sắp xếp lại chương, mục, điều khoản mạch lạc, rõ ràng và đảm bảo tính khả thi; bổ sung các quy định phù hợp với xu hướng phát triển hiện đại của thư viện.
2. Về một số nội dung lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thư viện
2.1. Về bố cục của luật

Một số ý kiến cho rằng bố cục của dự thảo Luật còn tản mạn, chưa cụ thể; cấu trúc các chương, điều, khoản chưa logic, cần kết cấu lại. Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã được chỉnh lý như sau: (1) bỏ 1 chương về xếp hạng và đánh giá hoạt động thư viện, ghép nội dung Chương này thành 2 điều và đưa vào Chương III, bỏ 01 điều về phân loại thư viện, ghép một số điều trong Chương V; (2) thiết kế lại Chương II để làm rõ mạng lưới thư viện hiện nay; (3) bổ sung 6 điều mới về: xã hội hóa hoạt động thư viện, ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (Chương I), phát triển tài nguyên thông tin, hiện đại hóa thư viện, phát triển văn hóa đọc, tài chính cho hoạt động thư viện (Chương III). Sau khi chỉnh lý, dự thảo Luật gồm 6 Chương, 51 Điều. 
2.2. Về mạng lưới thư viện

Có ý kiến đề nghị làm rõ mạng lưới thư viện Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo Luật phân loại thư viện theo 3 tiêu chí sở hữu, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động còn trùng lặp, lẫn lộn giữa các tiêu chí, không đáp ứng được công tác quản lý nhà nước và chưa mang tính quy phạm pháp luật. 

Về vấn đề này, TTUB xin có ý kiến như sau: 

Sau 18 năm thi hành Pháp lệnh Thư viện, mạng lưới thư viện Việt Nam đã hình thành, phát triển rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở với 3 hệ thống chính sau: 

Thứ nhất, hệ thống thư viện công cộng, gồm Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện cấp tỉnh, huyện, xã. Đây là hệ thống thư viện có tài nguyên thông tin tổng hợp thuộc mọi ngành, lĩnh vực, phục vụ các tầng lớp nhân dân, giữ vai trò chủ đạo trong phối hợp hoạt động, trao đổi tài liệu với các thư viện khác, do nhà nước thành lập, bảo đảm điều kiện hoạt động mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chính.

Thứ hai, hệ thống thư viện chuyên ngành và phổ thông bao gồm thư viện của các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể xã hội. Đây là hệ thống thư viện có tài nguyên thông tin đặc thù, đối tượng phục vụ xác định và chủ yếu do các cơ quan, tổ chức chủ quản chịu trách nhiệm về tổ chức, nhân sự và tài chính.

Thứ ba, hệ thống thư viện tư nhân gồm thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam. Đây là hệ thống thư viện do tổ chức, cá nhân thành lập tự bảo đảm điều kiện hoạt động, được hưởng một số chính sách khuyến khích của Nhà nước.

Trên cơ sở hệ thống thư viện như trên, kế thừa Pháp lệnh Thư viện, tham khảo kinh nghiệm của một số nước, dự thảo Luật bỏ quy định về phân loại thư viện, thiết kế Mục I Chương II quy định về mạng lưới thư viện, trong đó, thiết kế một điều mới (Điều 8) quy định về các loại thư viện, các điều còn lại (từ Điều 9 đến Điều 15) quy định về các thư viện cụ thể và chức năng, nhiệm vụ tương ứng.
2.3. Về chính sách của Nhà nước về phát triển thư viện

Một số ý kiến cho rằng quy định về chính sách của Nhà nước về phát triển thư viện còn chung chung, khó khả thi. Có ý kiến đề nghị chính sách Nhà nước đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phát triển tài nguyên thông tin số, hoạt động liên thông thư viện. Có ý kiến đề nghị quy định mang tính nguyên tắc về thư viện trung tâm có vai trò quan trọng; quy định cụ thể về chính sách xã hội hóa. 
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng quy định chính sách của Nhà nước ở 3 cấp độ như sau: 

Thứ nhất, Nhà nước đầu tư cho thư viện công lập như sau: 
(1) Ưu tiên đầu tư phát triển thư viện công cộng. Đây là một trong những loại hình thư viện quan trọng trong hệ thống thư viện của cả nước, là nơi đảm bảo quyền tiếp cận, sử dụng thư viện của mọi người dân.   
(2) Đầu tư trọng điểm cho một số thư viện: căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng thư viện, Nhà nước đầu tư tập trung cho một số thư viện có vị trí, vai trò quan trọng, là trung tâm, đầu mối trong việc liên thông, chia sẻ, trao đổi, cung cấp tài nguyên thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển sự nghiệp thư viện cả nước, địa phương, ngành, lĩnh vực. Luật giao Chính phủ quy định cụ thể về thư viện được đầu tư trọng điểm. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Thư viện đã cụ thể hóa nội dung này.

 (3) Một số hoạt động khác của thư viện cần được đầu tư, trong đó nhấn mạnh đến hiện đại hóa thư viện, xây dựng thư viện số, liên thông giữa các thư viện trong nước và hợp tác quốc tế để đảm bảo cho người dân tiếp cận thông tin ở mọi dạng thức trong xu thế phát triển khoa học công nghệ và thư viện số.

Thứ hai, Nhà nước hỗ trợ một số hoạt động để đảm bảo phát triển văn hóa đọc như  duy trì và phát triển thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng không vì mục tiêu lợi nhuận; hỗ trợ cước vận chuyển tài liệu thư viện phục vụ nhiệm vụ chính trị, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Thứ ba, Nhà nước khuyến khích xã hội hóa hoạt động thư viện: tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo Luật thiết kế một điều riêng về nội dung này, quy định nguyên tắc về chính sách đối với tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp vào hoạt động thư viện. 
Về ý kiến đề nghị quy định cụ thể chính sách ưu tiên phát triển tài nguyên thông tin số, hoạt động liên thông thư viện, UBTVQH nhận thấy đây là nội dung mới, có tính đột phá cần được quy định trong dự thảo Luật. Nội dung này đã được tiếp thu và bổ sung tại điểm c Khoản 1 Điều 4; điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 23 và khoản 3 Điều 27.
2.4. Về hoạt động thư viện 

Một số ý kiến cho rằng Chương III về hoạt động thư viện không mang tính quy phạm, đề nghị cần xác định hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện phải triển khai, quy định các yêu cầu bảo đảm việc chuẩn hoá hoạt động thư viện.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định nguyên tắc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn chung; bổ sung các quy định nhằm bảo đảm hoạt động thư viện theo hướng hiện đại, đẩy mạnh liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các thư viện; bổ sung 02 điều về phát triển tài nguyên thông tin (Điều 23) và hiện đại hóa thư viện (Điều 30). 

3. Một số vấn đề xin ý kiến UBTVQH
3.1. Trách nhiệm của Nhà nước đối với Thư viện Quốc gia Việt Nam và  thư viện cấp tỉnh 

Theo dự thảo Luật, Thư viện Quốc gia Việt Nam là thư viện trung tâm của cả nước (khoản 1 Điều 9). Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một thư viện cấp tỉnh đóng vai trò thư viện trung tâm trên địa bàn (khoản 2 Điều 10). Thư viện Quốc gia và thư viện cấp tỉnh sẽ do Nhà nước chịu trách nhiệm đầu tư. 
Đối với thư viện cấp huyện, xã, chính quyền địa phương quyết định mô hình tổ chức và hoạt động, đảm bảo điều kiện hoạt động phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu người sử dụng thư viện ở địa phương, quán triệt theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay. 
Tuy nhiên, quy định về trách nhiệm Nhà nước trong việc đầu tư thư viện công cộng đến cấp nào còn có nhiều ý kiến khác nhau. TTUB cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước cần tập trung đầu tư cho Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện cấp tỉnh.

 TTUB kính đề nghị UBTVQH cho ý kiến thêm về nội dung này.
3.2. Về xếp hạng thư viện

Đây là nội dung còn có ý kiến khác nhau. Đa số đại biểu đề nghị không quy định về xếp hạng thư viện. Một số ý kiến nhất trí xếp hạng thư viện. 
Do vậy, TTUB xin ý kiến UBTVQH 2 phương án: 

- Phương án 1: Không đưa việc xếp hạng thư viện vào Luật vì hiện nay mục đích xếp hạng là nhằm tăng cường công tác quản lý thư viện, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thư viện là chưa rõ. Việc đánh giá chất lượng hoạt động thư viện đã được thể hiện tại Điều 35 về đánh giá hoạt động thư viện. Việc xếp hạng thư viện không mang tính đại diện vì đối tượng xếp hạng là thư viện công lập có tư cách pháp nhân chiếm số lượng không nhiều. Ngoài ra, loại hình thư viện cũng đa dạng: thư viện quốc gia, thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, .... nên khó đảm bảo khách quan, chính xác khi thực hiện việc xếp hạng.
- Phương án 2: Có xếp hạng thư viện như dự thảo Luật.
Thường trực Ủy ban nhất trí với Phương án 1, không đưa việc xếp hạng thư viện vào Luật.
3.3. Về ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về ngày sách Việt Nam nhằm tôn vinh giá trị của sách, tác giả và khuyến khích phong trào đọc. Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật bổ sung quy định về ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận, nội dung này nhận được ý kiến khác nhau. Có ý kiến đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo Luật vì thuộc lĩnh vực xuất bản. Có ý kiến đồng ý nhưng chỉ quy định về ngày sách Việt Nam. 

Do vậy, TTUB kính đề nghị UBTVQH cho ý kiến thêm về nội dung này.
Ngoài các nội dung lớn nêu trên, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến cụ thể khác về nội dung và kỹ thuật văn bản. TTUB đã phối hợp với cơ quan soạn thảo nghiêm túc rà soát và chỉnh lý, thể hiện trong dự thảo Luật và dự thảo Báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thư viện gửi kèm.
Kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
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